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1 1051010018 Nguyễn Chí Công Nam 06/03/92 Bình Định 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

2 1051010025 Nguyễn Linh Duy Nam 21/07/92 Đồng Nai 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

3 1051010029 Hồ Kim Dự Nam 15/12/92 An Giang 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

4 1051010030 Châu Bích Đào Nữ 10/09/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

5 1051010035 Đinh Văn Đồng Nam 27/08/92 Sóc Trăng 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

6 1051010047 Nguyễn Thế Hiển Nam 17/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

7 1051010048 Lê Đức Hiệp Nam 01/01/91 Đồng Nai 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

8 1051010052 Đỗ Minh Hoài Nam 06/12/90 Hậu Giang 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

9 1051010062 Huỳnh Ngọc Huy Nam 91//91 Bến Tre 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

10 1051010066 Lê Thanh Hùng Nam 23/11/91 Đồng Nai 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

11 1051010082
Trương 

Hoàng Đình
Lâm Nam 04/07/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

12 1051010116 Lê Văn Pháp Nam 09/09/92 Sóc Trăng 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

13 1051010135
Nguyễn 

Thành
Quốc Nam 05/06/92 Phú Yên 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

14 1051010142 Huỳnh Quan Sơn Nam 25/11/92 Bến Tre 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy
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15 1051010148
Lê Thái 

Minh
Tân Nam 25/01/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

16 1051010157
Nguyễn Thị 

Thu
Thảo Nữ 05/12/92 Tây Ninh 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

17 1051010178 Bùi Đức Tiến Nam 26/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

18 1051010193 Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/08/92 Đồng Nai 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

19 1051012028
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Nữ 18/03/92 Tây Ninh 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

20 1051012028
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Nữ 18/03/92 Tây Ninh 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

21 1051012070
Nguyễn Thị 

Minh
Hương Nữ 28/10/92 Sóc Trăng 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

22 1051012088 Trần Thanh Long Nam 21/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

23 1051012090 Phan Tiến Lộc Nam 03/09/92 Quảng Nam 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

24 1051012103 Trần Thanh Nam Nam 03/09/92 Đồng Tháp 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

25 1051012133
Nguyễn 

Hoàng Minh
Quân Nam 19/05/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

26 1051012145 Lê Hữu Tài Nam 11/07/91 Long An 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

27 1051012154 Huỳnh Bá Thành Nam 17/11/92 Bình Định 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

28 1051012161 Chung Từ Thịnh Nam 29/08/92 Cửu Long 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

29 1051012167
Nguyễn 

Thành
Thống Nam 15/09/92 Vĩnh Long 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

30 1051012185
Võ Trần 

Minh
Trí Nam 07/05/92 Long An 2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

31 1051012207 Lê Nguyên Vũ Nam 03/03/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010 Tin học

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



32 1051012215 Võ Thị Thúy Ngân Nữ 01/07/92 Bình Phước 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

33 1051012216

Đoàn 

Nguyễn 

Đăng

Khoa Nam 15/10/92 Đồng Tháp 2014 2010 Tin học
Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy


